
I. QUYỀN XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH

1. Cá nhân có quyền xác định lại 
giới tính.

Việc xác định lại giới tính của 
một người được thực hiện trong 
trường hợp giới tính của người đó 
bị khuyết tật bẩm sinh hoặc chưa 
định hình chính xác mà cần có sự 
can thiệp của y học nhằm xác định 
rõ giới tính.

- Khuyết tật bẩm sinh về giới tính 
là những bất thường ở bộ phận sinh 
dục của một người ngay từ khi mới 
sinh ra, biểu hiện ở một trong các 
dạng như nữ lưỡng giới giả nam, 
nam lưỡng giới giả nữ hoặc lưỡng 
giới thật.

- Giới tính chưa được định hình 
chính xác là những trường hợp 
chưa thể phân biệt được một người 
là nam hay nữ xét về cả bộ phận 
sinh dục và nhiễm sắc thể giới tính.

2. Việc xác định lại giới tính được 
thực hiện theo quy định của pháp 
luật.

3. Cá nhân đã thực hiện việc xác 
định lại giới tính có quyền, nghĩa vụ 
đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy 
định của pháp luật về hộ tịch; có 

quyền nhân thân phù hợp với giới 
tính đã được xác định lại theo quy 
định của Bộ luật dân sự và luật khác 
có liên quan.

II. NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI 
TÍNH 

Việc xác định lại giới tính phải 
tuân thủ những nguyên tắc sau:

1. Bảo đảm mỗi người được sống 
theo đúng giới tính của mình.

2. Việc xác định lại giới tính phải 
được tiến hành trên nguyên tắc tự 
nguyện, khách quan, trung thực, 
khoa học và phải chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về việc đã xác định 
lại giới tính.

3. Giữ bí mật về các thông tin 
liên quan đến người được xác định 
lại giới tính, trừ trường hợp có văn 
bản của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền yêu cầu cung cấp hồ sơ phục 
vụ cho việc kiểm tra, thanh tra, điều 
tra, truy tố và xét xử liên quan đến 
việc xác định lại giới tính.

III. CÁC HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM 
LIÊN QUAN ĐẾN XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH 

Đối với việc xác định lại giới tính, 
các hành vi sau đây bị nghiêm cấm:

1. Thực hiện việc chuyển đổi giới 
tính đối với những người đã hoàn 
thiện về giới tính.

2. Thực hiện việc xác định lại giới 
tính khi chưa được phép của Bộ Y 
tế hoặc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương theo quy định về 
điều kiện đối với cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh được phép can thiệp y tế 
để xác định lại giới tính.

3. Tiết lộ thông tin về việc xác 
định lại giới tính của người khác.

4. Phân biệt đối xử đối với người 
đã xác định lại giới tính. ï



IV. HỒ SƠ, THỦ TỤC VỀ Y TẾ ĐỀ NGHỊ 
XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH 

1. Hồ sơ đề nghị xác định lại 
giới tính bao gồm:

a) Đơn đề nghị xác định lại giới 
tính theo mẫu quy định của Bộ 
trưởng Bộ Y tế. Trường hợp xác định 
lại giới tính cho người chưa đủ 16 
tuổi thì cha, mẹ hoặc người giám hộ 
của người đó phải có đơn đề nghị; 
trường hợp xác định lại giới tính cho 
người từ đủ 16 tuổi đến chưa đủ 18 
tuổi thì trong đơn đề nghị phải có 
chữ ký của cha, mẹ hoặc người 
giám hộ của người đó;

b) Bản sao hợp lệ giấy khai sinh 
hoặc chứng minh nhân dân hoặc 
sổ hộ khẩu hoặc hộ chiếu.

2. Thủ tục đề nghị xác định lại 
giới tính:

a) Người đề nghị xác định lại 
giới tính gửi hồ sơ đề nghị xác định 
lại giới tính đến cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh được phép can thiệp y 
tế để xác định lại giới tính;

b) Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh phải 

xem xét và trả lời bằng văn bản cho 
người đề nghị xác định lại giới tính 
trong thời gian 15 ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận đơn. Nếu không chấp 
nhận thì phải trả lời và nêu rõ lý do 
bằng văn bản.

 V. XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ 
XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH 

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng 
đến 5.000.000 đồng đối với người 
thực hiện một trong các hành vi: 
tiết lộ thông tin về việc xác định lại 
giới tính của người khác; phân biệt 
đối xử đối với người đã xác định lại 
giới tính.  

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng 
đến 40.000.000 đồngđối với người 
một trong các hành vi: thực hiện 
chuyển đổi giới tính đối với những 
người đã hoàn thiện về giới tính; 
thực hiện xác định lại giới tính khi 
chưa được phép của Bộ trưởng Bộ 
Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế.

3. Biện pháp khắc phục hậu 
quả: Buộc xin lỗi trực tiếp người 
xác định lại giới tính bị phân biệt 
đối xử.
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